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PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ không bằng nhau thì độ dài của chúng không bằng nhau.
B. Hai vectơ không bằng nhau thì chúng không cùng phương.
C. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc song song nhau.
D. Hai vectơ có độ dài không bằng nhau thì không cùng hướng.
Câu 2: Xác định số phần tử của tập hợp 
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Câu 3: Cho hình chữ nhật 
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Câu 4: Cho hình bình hành 
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Câu 5: Cho 4 điểm A, B, C, O bất kì. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 6: Cho 6 điểm 
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Câu 7: Cho ba lực 
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 cùng tác động vào một vật tại điểm 
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 và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 
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. Khi đó cường độ lực của 
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Câu 8: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng:
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Câu 9: Cho tập hợp 
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. Tập hợp B nào sau đây là tập hợp con của tập hợp A:
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Câu 10: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nào?
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Câu 11: Cho biết 
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Câu 12: Xét mệnh đề 
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. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là:
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Câu 13: Cho tập hợp 
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. Tập hợp A viết theo dạng liệt kê là:
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Câu 14: Lớp 10C có 35 học sinh làm bài kiểm tra Toán. Đề bài gồm có 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, giáo viên tổng hợp được kết quả như sau: Có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6 em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có 1 học sinh đạt điểm 10 vì đã giải được cả 3 bài. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào?

A. 3
B. 6
C. 7
D. 5
Câu 15: Trong số 200 học sinh có 
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 số người biết chơi bóng chuyền, 
[image: image69.wmf]65%

 số người biết chơi bóng bàn, 
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 không biết chơi môn nào trong hai môn thể thao đó. Số học sinh biết chơi đồng thời cả hai môn thể thao nói trên là:

A. 60.
B. 35.
C. 45.
D. 85.
Câu 16: Cho 4 điểm M, N, P, Q bất kỳ. Tổng 
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Câu 17: Cho hai tập hợp 
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. Xác định số phần tử là số nguyên của 
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Câu 18: Cho 
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Câu 19: Cho 
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Câu 20: Cho 
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PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hai tập hợp 
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a. Xác định 
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b. Chứng minh rằng: 
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Câu 3: (0,5 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 2a.  Tính 
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Câu 4: (1,0 điểm) Cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng: 
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